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 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 

thuần thục các 
động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 
nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết 
thúc động tác 

đúng nhịp.

x 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục 

Bài 10:  (Hô hấp: 
Máy bay ù..ù../ 
Tay:: 2 tay thay 

nhau quay dọc thân/ 
Lưng, bụng: Ngồi 

duỗi chân , tay 
chống sau , chân giơ 
lên cao, hạ xuống/ 

Chân Nâng cao gập 
gối/Bật: Bật bước 

đúp (nhảy chân sáo)

bài 
tập 
thể 
dục 

số 11

Khối Sân 
trường 1 TDS TDS TDS

18

Nhanh nhẹn, 
dẻo dai, khéo 
léo khi phối hợp 
thực hiện vận 
động chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

x
Chạy và vượt qua 
2-3 chướng ngại 
vật

HĐNT: -Chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

chạy 
va 
vượt 
qua 
2-3 
chướ
ng 
ngại 
vật

Lớp Sân 
trường 1  HĐNT HĐNT HĐNT 

29

Ném được trúng 
đích đứng cao 
1,5m ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 
40cm bằng 1 
tay/ 2 tay

 

Ném trúng đích 
đứng ở khoảng 
cách xa 2m, cao 
1,5m, đường kính 
40cm bằng 1 tay/ 
2 tay 

HĐH+HĐNT: Ném 
trúng đích đứng ở 
khoảng cách xa 2m, 
cao 1,5m, đường 
kính 40cm bằng 1 
tay/ 2 tay 

 Lớp Lớp 
học  1  HĐH+

HĐNT HĐNT 

https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b702FvhqTchdrwhP3elbl4s1VG_iurb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
https://www.youtube.com/watch?v=co4Zncqf6bg
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38

Bền bỉ, dẻo dai 
và giữ được 
thăng bằng khi 
nhảy lò cò 5m

 Nhảy lò cò 5m HĐNT: -Nhảy lò cò 
5m

nhảy 
lò cò 
5m

Lớp Sân 
trường 1  HĐNT HĐNT HĐNT

39

Bền bỉ, dẻo dai 
và giữ được 
thăng bằng khi 
nhảy lò cò được 
ít nhất 5 bước 
liên tục, đổi 
chân theo yêu 
cầu

 
Nhảy lò cò 5 
bước liên tục, đổi 
chân theo yêu cầu

HĐH: -Nhảy lò cò 5 
bước liên tục, đổi 
chân theo yêu cầu

 Lớp Lớp 
học 1  HĐH+

HĐNT HĐNT  HĐNT

56

Có một số 
hành vi văn 
minh, thói 
quen tốt trong 
ăn uống

x

Hành vi văn 
minh, thói quen 
tốt: Rửa sạch 
tay trước khi 
ăn, ăn uống 
gọn gàng 
không rơi 
vãi,không nói 
chuyện khi 
miệng có thức 
ăn

- VSAN: Trò 
chuyện với trẻ về 
hành vi văn 
minh, thói quen 
tốt: Rửa sạch tay 
trước khi ăn, ăn 
uống gọn gàng 
không rơi 
vãi,không nói 
chuyện khi 
miệng có thức ăn

Lớp Lớp 
học 1 VSAN VSAN VSAN

71

Có một số 
hành vi văn 
minh, thói 
quen tốt trong 

Ăn từ tốn, nhai 
kỹ, không đùa 
nghịch trong 
lúc ăn, không 

- VSAN: Trò 
chuyện với trẻ về 
việc ăn từ tốn, 
nhai kỹ, không 

Lớp Lớp 
học 1 VSAN VSAN VSAN

https://www.youtube.com/watch?v=jJ_cPpetI9o
https://www.youtube.com/watch?v=jJ_cPpetI9o
https://www.youtube.com/watch?v=jJ_cPpetI9o
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ăn uống.và 
chủ động thực 
hiện hàng 
ngày

vừa nhai vừa 
nói, biết nhặt 
cơm rơi vào đĩa

đùa nghịch trong 
lúc ăn, không vừa 
nhai vừa nói, biết 
nhặt cơm rơi vào 
đĩa

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

118

Biết đếm trong 
phạm vi 10 và 
đếm theo khả 
năng

 
Các chữ số, số 
lượng và số thứ tự 
trong phạm vi 10

HĐG: Ôn số lượng 
10  Khối Lớp 

học 1 HĐG HĐG HĐG

121

Biết gộp các 
nhóm đối 
tượng, đếm và 
nói kết quả. Biết 
tách một nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 6 thành 
hai nhóm bằng 
ít nhất 2 cách và 
so sánh số 
lượng của các 
nhóm

x

Gộp các nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 10, đếm và nói 
kết quả. Tách một 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
thành hai nhóm 
bằng ít nhất 2 
cách và so sánh số 
lượng của các 
nhóm

HĐH/HĐG: Số 10 
(T3)

số 10 
tiết 3 Khối Lớp 

học 1   HĐH+ 
HĐG HĐG

122

Có khả năng 
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày

 

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được 
sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số tuổi, số 
nhà, biển số xe, số 
điện thoại,…)

HĐNT:Nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số tuổi, số 
nhà, biển số xe, số 
điện thoại,…)

nhữn
g con 
số bí 
ẩn

Lớp Lớp 
học 1 HĐNT HĐNT HĐNT

https://www.youtube.com/watch?v=iPz9sYjHsow
https://www.youtube.com/watch?v=iPz9sYjHsow
https://drive.google.com/file/d/1znSw9Fpxn_nCBF7zyO6ckyPF1Y-r1gQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znSw9Fpxn_nCBF7zyO6ckyPF1Y-r1gQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znSw9Fpxn_nCBF7zyO6ckyPF1Y-r1gQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znSw9Fpxn_nCBF7zyO6ckyPF1Y-r1gQs/view?usp=sharing
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HĐC: Tìm hiểu về 
đồng tiền Việt Nam 
(họa tiết, mệnh giá, 
cách sử dụng)

 Lớp Lớp 
học HĐC   

123

Nhận biết được 
mục đích của 
tiền trong cuộc 
sống (để mua 
thức ăn, đồ 
chơi,…)

x

Tìm hiểu về đồng 
tiền Việt Nam 
(họa tiết, mệnh 
giá, cách sử dụng) HĐH: Khám phá 

khung ảnh Lớp Lớp 
học

1

HĐH

134

Biết tạo ra 
một số hình 
học bằng các 
cách khác 
nhau

Tạo ra một số 
hình học bằng 
các cách khác 
nhau

HĐG: Tạo ra một 
số hình học bằng 
ống mút, giải 
giấy màu, que 
tính…

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG

136

Phân biệt  được 
hôm qua, hôm 
nay, ngày mai 
qua các sự kiện 
hàng ngày

 
Nhận biết hôm 
qua, hôm nay, 
ngày mai

HĐH+HĐC: Nhận 
biết hôm qua, hôm 
nay, ngày mai

nhận 
biết 
hôm 
qua, 
hôm 
nay, 
ngày 
mai

Khối Lớp 
học 1 HĐH+

  HĐC HĐC

145

Kể được một số 
địa điểm công 
cộng gần gũi 
nơi trẻ sống

 Một số địa điểm 
công cộng gần gũi 

ĐTT: Trò chuyện về 
một số địa điểm 
công cộng gần gũi 

 Lớp Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT

https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MGv1h816DoUTNnzLOiOq9Q5ZI5YXZqD/view?usp=sharing
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148

Kể được tên và 
hoạt động nổi 
bật của một số 
lễ hội, sự kiện 
văn hóa tại 
phường Tràng 
Cát

x

Tên và hoạt động 
nổi bật của một số 
lễ hội, sự kiện văn 
hóa địa phương

HĐC: Tìm hiểu về 
một số lễ hội, sự 
kiện văn hóa tại 
phường Tràng Cát                                   

Khối Lớp 
học 1 HĐC

HĐC: Tìm hiểu về 
danh lam Chùa Cát 
Linh- Tràng Cát.

Lớp Lớp 
học 1  HĐC  

149

Kể được tên và 
nêu được một 
vài nét đặc 
trưng của danh 
lam, thắng 
cảnh, di tích 
lịch sử của 
phường Tràng 
Cát

x

Tên và nét đặc 
trưng của danh 

lam, thắng cảnh, 
di tích lịch sử của 
quê hương Tràng 

Cát
TQ-DN: Thăm nhà 
thờ Tràng Cát

Trườ
ng

TQ-
DN 1  HĐC  

150

Nhận biết, phân 
biệt được Lá Cờ 
của quốc gia 
Việt Nam,

x Lá Cờ của Việt 
Nam

HĐNT: Trò chuyện 
về lá Cờ của Việt 
Nam

tìm 
hiểu 
lá cờ 
Việt 
Nam

Lớp Lớp 
học 1 HĐNT   

151

Đặc điểm nổi 
bật của một số 
di tích, danh 
lam thắng 
cảnh,ngày lễ 
hội, sự kiện văn 
hoá của quê 
hương, đất 
nước.

x

Nhận biết  đặc 
điểm nổi bật của 
một số di tích, 
danh lam thắng 
cảnh,ngày lễ hội, 
sự kiện văn hoá 
của quê hương, 
đất nước

HĐH: Quê hương 
Hải Phòng yêu dấu  Lớp Lớp 

học 1  HĐH  

https://www.youtube.com/watch?v=EYAaNHjMwMc
https://www.youtube.com/watch?v=EYAaNHjMwMc
https://www.youtube.com/watch?v=EYAaNHjMwMc
https://www.youtube.com/watch?v=EYAaNHjMwMc
https://www.youtube.com/watch?v=EYAaNHjMwMc
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 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HĐH:  Truyện “Ai 
ngoan sẽ được 
thưởng”

truyệ
n: Ai 
ngoa
n sẽ 

được 
thưở

ng

 Lớp  Lớp 
học   HĐH+ 

HĐC

 HĐH+HĐG:  
Truyện: Sự tích hồ 
gươm.

truyệ
n: sự 
tích 
Hồ 

Gươ
m

Lớp Lớp 
học

HĐH+H
ĐG   

152

Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề.

x

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và 
chủ đề Quê 

Hương - Đất 
Nước.

HĐC: Truyện: Niềm 
vui bất ngờ. Lớp Lớp 

học

1 
 

HĐC

15
5

Có khả năng 
nghe hiểu các 
từ khái quát, 
từ trái nghĩa

x

Nghe hiểu các 
từ khái quát 
(đồ dùng, đồ 

chơi,...), từ trái 
nghĩa (cao - 
thấp, ngắn - 

dài)

HĐC: Trò 
chuyện với trẻ để 
giúp trẻ hiểu các 
từ khái quát (đồ 
dùng, đồ chơi,...), 
từ trái nghĩa (cao 
- thấp, ngắn - dài)

Lớp Lớp 
học 1 HĐC HĐC HĐC

160 Có khả năng 
đọc thuộc bài x Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
HĐH+HĐC : Thơ 

Bến cảng Hải Phòng Lớp Lớp 
học 1  HĐH+H

ĐC  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M2sLjVa08
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dun
g cốt 
lõi

Đất 
nước

Quê 
hương 

Hải 
Phòng

Bác Hồ 
kính yêu

HĐC: Thơ: Ảnh 
Bác, Bác Hồ của 

em,… 
Lớp Lớp 

học HĐC
thơ, ca dao, 

đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 

chủ đề thực 
hiện. Có khả 

năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi.

hợp độ tuổi và 
chủ đề quê hương 
đất nước Bác Hồ

HĐC:Đọc ca dao, 
tục ngữ về quê 

hương, đất nước.
Lớp Lớp 

học HĐC HĐC

177

Có khả năng 
nhận dạng các 
chữ trong bảng 
chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in 

thường, in hoa 
của các chủ đề 

x

Nhận dạng các 
chữ cái  S -X 
trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in 
hoa

HĐH: Làm quen với 
chữ cái s - x

làm 
quen 
chữ 

cái s,x

Khối Lớp 
học 1 HĐH+H

ĐG HĐG HĐG

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

189

Có khả năng tự 
làm được một số 

việc đơn giản 
trong sinh hoạt 

hàng ngày

x Làm bánh mời 
khách

HĐG: Dạy trẻ kĩ 
năng làm bánh mời 
khách  

dạy 
trẻ kỹ 
năng 
rót 

nước

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG

196

Biết thay đổi 
hành vi và thể 
hiện cảm xúc 
phù hợp với 
hoàn cảnh

Sự thích ứng 
phù hợp hoàn 
cảnh giao tiếp

ĐTT: Trò chuyện 
với trể để giúp trẻ 
hiểu được sự thay 
đổi hành vi và 
thể hiện cảm xúc 
phù hợp với hoàn 
cảnh 

Lớp Lớp 
học 1 ĐTT ĐTT ĐTT

https://drive.google.com/file/d/1pq2bv9oEpImjSp7QoiURXfUio5MWod1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pq2bv9oEpImjSp7QoiURXfUio5MWod1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pq2bv9oEpImjSp7QoiURXfUio5MWod1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pq2bv9oEpImjSp7QoiURXfUio5MWod1_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_RrqU6zoH0w
https://www.youtube.com/watch?v=_RrqU6zoH0w
https://www.youtube.com/watch?v=_RrqU6zoH0w
https://www.youtube.com/watch?v=_RrqU6zoH0w
https://www.youtube.com/watch?v=_RrqU6zoH0w
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198

Nhận ra hình 
ảnh Bác Hồ và 
một số địa điểm 
gắn với hoạt 
động của Bác 
Hồ ( chỗ ở, nơi 
làm việc ). Biết 
thể hiện tình 
cảm đối với Bác 
Hồ qua hát, đọc 
thơ, cùng cô kể 
chuyện về Bác 
Hồ

 

Ảnh Bác Hồ và 
một số địa điểm 
gắn với hoạt động 
của Bác Hồ (chỗ 
ở, nơi làm việc). 
Hát, đọc thơ, cùng 
cô kể chuyện về 
Bác Hồ

HĐH: Bác Hồ kính 
yêu  Trườ

ng
Lớp 
học 1   HĐH

199

Biết một vài 
cảnh đẹp, di tích 
lịch sử, lễ hội và 
một vài nét văn 
hóa truyền 
thống (trang 
phục, món ăn) 
của quê hương 
đất nước

 

Di tích lịch sử, 
cảnh đẹp, lễ hội, 
một vài nét văn 
hóa truyền thống 
(trang phục, món 
ăn) của quê 
hương đất nước

HĐC: Trò chuyện 
với trẻ về cảnh đẹp 

quê hương đất nước.                                             
 Lớp Lớp 

học 1 HĐC HĐC  

204

Có thói quen 
chào hỏi, cảm 
ơn, xin lỗi và 
xưng hô lễ 
phép với 
người lớn

Lời nói và cử 
chỉ lễ phép, 
lịch sự trong 
giao tiếp

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về lời nói 

và cử chỉ lễ phép, 
lịch sự trong giao 

tiếp

Lớp Lớp 
học 1 ĐTT ĐTT ĐTT
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205

Biết lắng nghe 
ý kiến của 
người khác và 
trao đổi ý 
kiến, chia sẻ 
kinh nghiệm 
của mình với 
các bạn

Lắng nghe và 
trao đổi ý kiến 
với người khác

HĐG: Lắng nghe 
và trao đổi ý kiến 
với người khác

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG

206

Biết thể hiện 
sự thân thiện, 
đoàn kết với 
bạn bè và 
chấp nhận sự 
phân công của 
nhóm bạn và 
người lớn

Tôn trọng, hợp 
tác, chấp nhận.

HĐG: Tôn trọng, 
hợp tác, chấp 

nhận.
Lớp Lớp 

học 1 HĐG HĐG HĐG

207

Biết nhận xét 
và tỏ thái độ 
với hành vi" 
đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu" 
; nhận ra việc 
làm của mình 
có ảnh hưởng 
đến người 
khác

Nhận xét và tỏ 
thái độ với 
hành vi  " 
đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

HĐC: Trò 
chuyện để giúp 

trẻ nhận xét và tỏ 
thái độ với hành 
vi  " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"

Lớp Lớp 
học 1 HĐC
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V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

221

Biết hát đúng 
giai điệu, lời 
ca, hát diễn 
cảm phù hợp 
với sắc thái, 
tình cảm của 
bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, 
cử chỉ…

Hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù 
hợp với sắc 

thái, tình cảm 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, 
cử chỉ…(theo 

HĐC: Hát bài: Yêu 
Hà Nội, Quê hương 
tươi đẹp, em mơ gặp 

bác Hồ, …

Lớp Lớp 
học 1 HĐC HĐC HĐC

HĐH: Dạy 
VTTTTPH bài hát : 

Yêu Hà Nội
Lớp Lớp 

học 1 HĐH+H
ĐC  

222

Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng phù hợp 
với sắc thái, 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
với các hình 
thức (vỗ tay 
theo các loại tiết 
tấu, múa)

x

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu và 
thể hiện sắc thái 
phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc / 
Sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 
tiết tấu nhanh chủ 
đề QH-ĐN-BH

HĐH: Dạy múa: Em 
mơ gặp Bác Hồ Lớp Lớp 

học 1   HĐH

223

Biết phối hợp và 
lựa chọn các 

nguyên vật liệu 
tạo hình, vật 

liệu thiên nhiên 
để tạo ra sản 

x

Lựa chọn, phối 
hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong 
thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các 

HĐG: Làm dây cờ 
hoa, hoa sen,  chiếc 

nón lá, lăng Bác, 
nhà sàn,…bằng các 

nguyên vật liệu. 

 Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG
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phẩm sản phẩm theo 
chủ đề "Quê 
Hương - Đất 
Nước - Bác Hồ".

HĐH: Dự án làm 
khung ảnh Bác Lớp Lớp 

học
HĐH+ 
HĐG

Vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố 
cục cân đối (CĐ: 
Quê Hương- Đất 
Nước -Bác Hồ)

HĐG: Vẽ Chùa Một 
Cột, Văn Miếu,hoa 
sen, lăng Bác,nhà 
hát lớn, khu du lịch 
Cát Bà,bãi biển đồ 
sơn,… 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

224

Biết phối hợp 
các kĩ năng vẽ 
để tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 
đối

x

HĐH+HĐG: Vẽ 
biển Đồ Sơn  Lớp Lớp 

học

 
1

 HĐH+H
ĐG  

225

Biết phối hợp 
các kĩ năng cắt, 

xé dán để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân 

đối

x

Cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân 
đối (CĐ: Quê 
Hương - Đất 

Nước - Bác Hồ)

HĐG: Cắt, xé dán lá 
cờ, Tháp Rùa, lăng 
Bác, cảnh đẹp của 

quê hương, đất 
nước,đồ lưu niệm,…

 Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG

HĐG: Nặn lá cờ, 
hoa sen,  lăng Bác, 
đồ lưu niệm, 1 số  
món ăn nổi tiếng 

của thủ đô, nặn nhà 
hát lớn ,… 

 Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG

226

Biết phối hợp 
các kĩ năng nặn 
để tạo thành sản 
phẩm có bố cục 

cân đối

x

Phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo 
thành sản phẩm 

có bố cục cân đối 
theo chủ đề: Quê 

Hương -Đất Nước 
- Bác Hồ

HĐG: Nặn 1 số 
cảnh đẹp,  món ăn 
nổi tiếng của quê 

hương

 Lớp Lớp 
học   HĐG HĐG  
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227

Biết phối hợp 
các kĩ năng xếp 

hình để tạo 
thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc 
hài hòa, bố cục 

cân đối

x

Phối hợp các kĩ 
năng xếp hình để 
tạo thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 
đối theo chủ đề: 
Quê hương - Đất 
nước -Bác Hồ

HĐG: Xếp hình 
lăng Bác

nhận 
xét 
sản 

phẩm

Lớp Lớp 
học  1  HĐG  HĐG

230

Có khả năng 
nói lên ý 

tưởng và tạo 
ra các sản 

phẩm tạo hình 
theo ý thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình

HĐG: Trẻ nói lên ý 
tưởng tạo hình 

của mình
Lớp Lớp 

học  1 HĐG HĐG HĐG

234

Có khả năng 
tìm kiếm, lựa 

chọn các 
dụng cụ, 

nguyên vật 
liệu phù hợp 
để tạo ra sản 
phẩm theo ý 

thích

HĐG:
Làm đồ chơi

- Làm lăng Bác
- Làm nón lá
- Làm khung ảnh

Lớp Lớp 
học  1 HĐG HĐG HĐG

Tổng số 37 39 38
Lĩnh vực thể chất 7 8 7

Cộng tổng số nội 
dung hoạt động phân 
bổ vào chủ đề nhánh

Chia theo lĩnh 
vực

Lĩnh vực nhận thức 8 10 8

https://drive.google.com/file/d/1TfIEBgBS0oLGnCiyqW97Af__fPd-Abpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfIEBgBS0oLGnCiyqW97Af__fPd-Abpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfIEBgBS0oLGnCiyqW97Af__fPd-Abpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfIEBgBS0oLGnCiyqW97Af__fPd-Abpx/view?usp=sharing
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Lĩnh vực ngôn ngữ 6 5 6
Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 6 6 7

Lĩnh vực thẩm mỹ 11 10 11

Tổng số 38 39 39
Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2
Đón trả trẻ+ Hoạt động góc 0 0 0
Đón trả trẻ+ Hoạt động chiều 0 0 0
 - Thể dục sáng 1 1 1
 - Hoạt động góc 15 15 15
Hoạt động học+ Hoạt động góc 2 2 1
Hoạt động góc+ Hoạt động chiều 0 0 0
 - Hoạt động ngoài trời 5 5 5

Chia theo hoạt 
động trong chế 
độ sinh hoạt

Hoạt động học+ Hoạt động ngoài trời 1 1 0
- Vệ sinh-ăn ngủ 2 2 2
- Vệ sinh-ăn ngủ+ Đón trả trẻ 0 0 0
- Hoạt động chiều 7 8 7
Hoạt động học+ Hoạt động chiều 2 2 1
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0
-Lễ hội 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5Chia theo lĩnh 

vực học Giờ thể chất 1 1 0
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Giờ nhận thức 1 2 1
Giờ ngôn ngữ 2 1 1
Giờ TCKNXH 0 0 1
Giờ thẩm mỹ 1 2 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Đất nước diệu kỳ 1 Từ 28/4- 2/5/2025 Nguyễn Thị Phương Hoa 

Quê hương Hải 
Phòng yêu quý

1 Từ 5/5- 9/5/2025 Phan Mai Hương 

Bác Hồ kính yêu 1 Từ 12/5-16/5/2025 Nguyễn Thị Phương Chang
III. CHUẨN BỊ:

         Chủ đề
Nội dung Đất nước diệu kỳ Quê hương Hải Phòng yêu quý Bác Hồ kính yêu

 Giáo viên

- Giáo viên nghiên cứu kĩ mục 
tiêu,lựa chọn nội dung thích hợp 
với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 

- Giáo viên nghiên cứu kĩ mục 
tiêu,lựa chọn nội dung thích hợp 
với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 

- Giáo viên nghiên cứu kĩ mục 
tiêu,lựa chọn nội dung thích hợp 
với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch 



tuần, tạo cơ hội cho trẻ được 
tham gia vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ đề.
- Cần định hướng các mảng hoạt 
động để sắp xếp góc chơi hợp 
lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, 
giấy báo…để trẻ vẽ nặn, gấp, xé 
dán…
- Tranh ảnh về các địa danh, 
danh lam thắng cảnh, món 
ăn,…của đất nước
- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, câu chuyện … liên quan đến 
chủ đề đất nước diệu kỳ
- Phối hợp phụ huynh sưu tầm 
đồ dùng đã qua sử dụng: Bìa cát 
tông,  que kem, giấy gói hoa, 
báo, lịch cũ, lá khô,...

tuần, tạo cơ hội cho trẻ được 
tham gia vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ đề.
- Cần định hướng các mảng hoạt 
động để sắp xếp góc chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, 
giấy báo…để trẻ vẽ nặn, gấp, xé 
dán…
- Tranh ảnh về các địa danh, 
danh lam thắng cảnh, món ăn 
đặc sản,..liên quan đến chủ đề 
quê hương yêu quý
- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, câu chuyện … liên quan đến 
chủ đề 
- Phối hợp phụ huynh sưu tầm 
đồ dùng đã qua sử dụng: Bìa cát 
tông,  que kem, lịch cũ, sách, 
báo cũ,vỏ hộp giấy, hộp sữa 
chua, ống mút, cành cây khô,…

tuần, tạo cơ hội cho trẻ được 
tham gia vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ đề.
- Cần định hướng các mảng hoạt 
động để sắp xếp góc chơi hợp 
lý.
- Xây dựng kế hoạch mở dự án.
- Thiết kế thư ngỏ, thông báo tới 
phụ huynh về dự án triển khai 
trong tuần.
 - Chuẩn bị bảng biểu. Đồ dùng 
đồ chơi thực hiện dự án.
-  Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, 
giấy báo…để trẻ vẽ nặn, gấp, xé 
dán…
- Tranh ảnh về Bác Hồ: nơi bác 
sinh ra, nơi ở, nơi làm việc, đồ 
dùng,…
. - Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, câu chuyện … liên quan đến 
chủ đề 
- Phối hợp phụ huynh sưu tầm: 
Bìa cát tông,  que kem, giấy gói 
hoa, báo, lịch cũ, lá khô,...

Nhà trường - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
- Duyệt kế hoạch bài soạn
- Tư vấn môi trường góc, lựa chọn góc chơi, nội dung chơi,... phù hợp với khả năng, nhận thức của trẻ 
theo chủ đề.



Phụ huynh - Phụ huynh ủng hộ đồ dùng đã qua sử dụng: Bìa cát tông,  que kem, lịch cũ, sách, báo cũ,vỏ hộp giấy, 
hộp sữa chua, ống mút, cành cây khô,…
- Phối hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ về chủ đề mới, về dự án thực hiện trong chủ đề,...
- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh hoạt động về chủ đề.
- Phụ huynh quay, chụp, ghi hình hoạt động của trẻ sưu tầm các loại học liệu tại nhà gửi lên Zalo 
nhóm lớp. 
- Hướng dẫn dạy con ở nhà về bài thơ, câu chuyện, chữ số, chữ cái cô giáo đã gửi trên nhóm Zalo của 
lớp.

Trẻ - Tích cực đi học đầy đủ và 
hứng thú tham gia các hoạt 
động cùng cô và các bạn trong 
lớp.
- Cùng bố mẹ sưu tầm các 
nguyên vật liệu để ủng hộ lớp
- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, 
về chủ đề Đất nước diệu kỳ.
- Tô màu, tranh ảnh, làm sách 
tranh cùng cô.

- Tích cực đi học đầy đủ và 
hứng thú tham gia các hoạt 
động cùng cô và các bạn trong 
lớp.
- Tham gia sưu tầm cùng bố mẹ 
tranh ảnh, các nguyên học liệu 
để ủng hộ lớp
- Cùng cô chuẩn bị, bổ sung đồ 
dùng đồ chơi theo chủ đề làm 
album bộ sưu tập về chủ đề: Quê 
hương yêu dấu.

- Tham gia cùng cô chuẩn bị 
môi trường hoạt động chủ đề 
nhánh: Bác Hồ kính yêu.
- Tham gia sưu tầm cùng bố mẹ 
các nguyên học liệu  để thực 
hiện dự án.
- Tô màu, tranh ảnh, làm sách 
tranh cùng cô.

  
 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trao đổi, trò chuyện với phụ huynh học sinh về tình hình học tập, sức khoẻ, nề nếp thói 
quen, dịch bệnh thường gặp trong mùa hè,…của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Trò chuyện về một số địa điểm công cộng gần gũi 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Trò chuyện với trể để giúp trẻ hiểu được sự thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với 
hoàn cảnh.
- Trò chuyện với trẻ về lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp.
- Nghe các bài hát về chủ đề: Yêu Hà Nội, Quê hương tươi đẹp, Em đi giữa biển vàng, 
Cháu về thăm Lăng Bác,  Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Tiếng chim trong 
vườn Bác, Ánh trăng hòa bình,Tiếng chim trong vườn Bác,…                               
- Chơi theo ý thích.

2 Thể dục sáng

+ Khởi động:  Đi các kiểu đi.
+ Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “ Yêu Hà Nội”
- Hô hấp: Máy bay ù..ù. 
- Tay: 2 tay thay nhau quay dọc thân
- Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, chân giơ lên cao, hạ xuống.
- Chân: Nâng cao gập gối
- Bật: Bật bước đúp (nhảy chân sáo).
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập theo nhạc 

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
1

Từ 
28/4 - 

2/5/202
5

PTTC
Nhảy lò cò 5 

bước liên tục đổi 
chân theo yêu 

cầu.

PTNN
Làm quen chữ 

cái s - x

PTTM
 Vỗ tay theo 

TTPH: Yêu Hà 
Nội

( Dạy bù vào 
chiều ngày 
28/4/2025)

PTNT
Nhận biết hôm 
qua, hôm nay, 

ngày mai
( Dạy bù vào 
chiều ngày 
29/4/2025)

PTNN
Truyện: Sự tích 
Hồ Gươm



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
2

Từ 5-
9/5/202

5

PTNT

Quê hương Hải 
Phòng yêu quý 

PTTC
Ném trúng đích 

thẳng đứng 
bằng 2 tay

PTNT
Số 10 ( Tiết 3)

PTNN
Thơ: bến cảng 

Hải Phòng

PTTM
Vẽ biển Đồ sơn 

(ĐT)

Nhánh
    3
Từ 12-
16/5/20

25

PTTC-KNXH

Bác Hồ Kính 
yêu

PTNT
Khám phá 
khung ảnh

PTTM
Dạy múa: Em 
mơ gặp Bác 

Hồ 

PTNN
Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 
thưởng

PTTM
Dự án làm 
khung ảnh 

Bác

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1 

Từ 
28/4- 

2/5/202
5

HĐNT
- Quan sát và 
cảm nhận thời 
tiết
- TCVĐ : Nhảy 
lò cò 5m
- Chơi tự do : 
Khu vận động

HĐNT
- Quan sát lá cờ 
tổ quốc.
- TCVĐ : Gieo 
hạt
- Chơi tự do : 
Khu thí nghiệm  
khu vườn rau

HĐNT
- Quan sát sân 
trường 
- TCVĐ : Chạy 
và vượt qua 2-3 
chướng ngại vật
- Chơi tự do : 
sân trường
Sa hình ATGT 

HĐNT
- Quan sát và  
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày (số 
tuổi, số nhà, 
biển số xe, số 
điện thoại,…)
- TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do : 
Khu thí nghiệm  
khu vườn rau

HĐNT
 - Quan sát cây 
hoa mười giờ
- TCVĐ : Nhảy 
lò cò 5 bước 
liên tục, đổi 
chân theo yêu 
cầu
- Chơi tự do : 
Khu thể chất 
Góc sách



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
2

 Từ 5-
9/5/202

5

HĐNT
 - Quan sát cảnh 
đẹp quê hương.
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò 5 bước liên 
tục, đổi chân 
theo yêu cầu
- Chơi tự do : 
Khu vận động

HĐNT
- Quan sát góc 
sách của nhà 
trường.
- TCVĐ: Ném 
trúng đích thẳng 
đứng.
- Chơi tự do: 
Khu thí nghiệm  
khu vườn rau

HĐNT
 - Quan sát và 
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày (số 
tuổi, số nhà, 
biển số xe, số 
điện thoại,…)
- TCVĐ: Chạy 
và vượt qua 2-3 
chướng ngại vật
- Chơi tự do: 
sân trường
Sa hình ATGT 

HĐNT
  - Quan sát và 
cảm nhận sự 
thay đổi của 
thời tiết.
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do: 
Khu thí nghiệm  
khu vườn rau

HĐNT
 - Quan sát cây 
rau ngải
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò 5m
- Chơi tự do: 
Khu thể chất 
Góc sách

Nhánh 
3

Từ 12-
16/5/20

25

HĐNT
- Quan sát ảnh 
Bác
- TCVĐ : Nhảy 
lò cò 5 bước liên 
tục, đổi chân 
theo yêu cầu
- Chơi tự do : 

HĐNT
- Quan sát cây 
hoa phượng
- TCVĐ : Ném 
trúng đích thẳng 
đứng.
- Chơi tự do : 
Khu thí nghiệm  

HĐNT
- Quan sát tranh 
tuyên truyền
- TCVĐ : Nhảy 
lò cò 5m
- Chơi tự do : 
sân trường
Sa hình ATGT 

HĐNT
- Quan sát cây 
mít
- TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do : 
Khu thí nghiệm  
khu vườn rau

HĐNT
- Quan sát  và 
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số tuổi, 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Khu vận động khu vườn rau số nhà, biển số 
xe, số điện 
thoại,…)
- TCVĐ : Chạy 
và vượt qua 2-
3 chướng ngại 
vật
- Chơi tự do : 
Khu thể chất 
Góc sách

5 VSĂN

- Trò chuyện với trẻ về hành vi văn minh, thói quen tốt: Rửa sạch tay trước khi ăn, ăn 
uống gọn gàng không rơi vãi,không nói chuyện khi miệng có thức ăn.
- Trò chuyện với trẻ về việc ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa 
nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Từ 
28/4- 

2/5/202
5

- Tìm hiểu về 
đồng tiền Việt 
Nam (họa tiết, 
mệnh giá, cách 
sử dụng)
- Cùng cô làm 
đồ dùng bổ sung 

- Trò chuyện 
với trẻ về cảnh 
đẹp quê hương 
đất nước.                                             
- Ôn bài hát : 
Yêu Hà Nội

- Đọc ca dao, 
tục ngữ về quê 
hương, đất 
nước. 
- Ôn luyện chữ 
cái s - x

- Ôn nhận biết 
hôm qua, hôm 
nay, ngày mai 
- Truyện: Ông 
Gióng. 

- Trò chuyện 
với trẻ để giúp 
trẻ hiểu các từ 
khái quát (đồ 
dùng, đồ 
chơi,...), từ trái 
nghĩa (cao - 
thấp, ngắn - 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

cho góc chơi. dài) 
- Nêu gương bé 
ngoan
- Liên hoan 
văn nghệ. 

Nhánh 
2

Từ 5-
9/5/202

5

 - Tìm hiểu về 
danh lam Chùa 
Cát Linh- Tràng 
Cát.
 - Cùng cô làm 
đồ dùng bổ sung 
cho góc chơi.

- Trò chuyện 
với trẻ về cảnh 
đẹp quê hương 
đất nước.                                             
- Đọc ca dao, 
tục ngữ về quê 
hương, đất

- Trò chuyện về 
quê hương yêu 
dấu 
- Làm quen bài 
thơ: Bến cảng 
Hải Phòng

- Thăm nhà thờ 
Tràng Cát qua 
màn ảnh nhỏ.
- Ôn chia tách, 
gộp trong phạm 
vi 10.

- Hát: Quê 
hương tươi 
đẹp.
- Liên hoan 
văn nghệ.
- Cắm cờ bé 
ngoan.

Nhánh 
3

Từ 12-
16/5/20

25

- Khám phá 
nguyên liệu làm 
bè nổi trên nước.
- Trò chuyện để 
giúp trẻ nhận xét 
và tỏ thái độ với 
hành vi  " đúng" 
- " sai", " tốt" - " 
xấu"

- Khám phá 
nguyên liệu làm 
bè nổi trên 
nước.
- Đọc bài thơ: 
Ảnh Bác
- Trò chơi chữ 
cái.

-  Vẽ , thiết kế 
các kiểu khung 
ảnh.
- Ôn bài hát: 
Em mơ gặp Bác 
Hồ
 

- Chỉnh sửa 
thiết kế và 
chuẩn bị các 
nguyên vật liệu 
để làm bè nổi 
trên nước.
- Truyện: Niềm 
vui bất ngờ.

-  Trưng bày 
sản phẩm, chia 
sẻ, nhận xét, 
đánh giá, đóng 
chủ đề.
- Liên hoan 
văn nghệ.
- Nêu gương bé 
ngoan



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Tên góc 

chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1

Đất 
nước

N2
Quê 

hương

N3
Bác Hồ

1. Góc 
phân vai

* Nấu ăn

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày các món ăn.

- Tạp dề, mũ,  Menu 
các món ăn.
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 
thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, 
bếp,…
- Thực phẩm:  tôm, 
cua, cá, trứng, giò, 
bánh đa nem, thịt, rau, 
quả...

x x x

- Ẩm 
thực Hà 
Nội

+ Phở cuốn

+ Pha nước cam

- Quy trình chế biến 
món phở cuốn
- Nguyên liệu: bánh 
phở, nhân, rau,…
- Quy trình các pha 
nước cam.
- Nguyên liệu: Cam, 
nước, đường, đá,…

x

- Đặc sản 
quê 
hương

- Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, có 
kĩ năng chế biến, nấu 
một số  món ăn đơn 
giản từ các loại thực 
phẩm trẻ mua được. 
Đặt tên cho các món 
ăn.
- Biết bày và giới 
thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn gọn 
gàng, đẹp mắt
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết 
tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi 
chơi.

+ Rau cải xào

+ Nộm rau củ

- Quy trình các bước 
làm rau cải xào
- Nguyên liệu: Rau cải, 
dầu ăn, tỏi,…
- Quy trình các bước 
làm nộm rau củ
- Nguyên liệu: su hào, 

x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1
Đất 

nước

N2
Quê 

hương

N3
Bác Hồ

cà rốt, dưa chuột, rau 
thơm, gia vị mắm, 
muối,…

- Ẩm 
thực quê 
Bác

+ Làm bánh

+ Luộc rau

- Quy trình các bước 
làm bánh
- Nguyên liệu: bột, 
khuôn làm bánh, đĩa, lò 
nướng,…
- Quy trình các bước 
luộc rau.
- Nguyên liệu: rau, 
nước, nồi,…

x

*  Bán 
hàng

- Cửa 
hàng bán 

đồ lưu 
niệm

- Biết chào mời, cảm 
ơn khách hàng. Biết 
lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều chỉnh 
cân theo số lượng 
khách yêu cầu, biết 
nói giá tiền các mặt 
hàng.
- Biết điều chỉnh 

- Trẻ thực hiện các thao 
tác sắp xếp bày hàng 
cho gọn gàng theo đúng 
chủng loại, gắn bảng 
giá.
- Mời chào khách hàng.
- Bán một số mặt hàng 
phù hợp với bảng giá.
- Lấy đúng mặt hàng 

- Bảng giá, tiền.
- Đồ chơi: bán các loại 
tranh ảnh về các di 
tích, danh lam thắng 
cảnh, đồ dùng trang trí, 
quà, vòng,  đồ lưu 
niệm,nón lá, áo dài, áo 
váy dân tộc, khung ảnh 
Bác…

x x x
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chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1
Đất 

nước

N2
Quê 

hương

N3
Bác Hồ

cho khách.
- Tính tiền và gói hàng 
cho khách bằng túi giấy, 
tư vấn cho khách hàng 
dùng túi giấy để đảm 
bảo vệ sinh môi trường.
- Nói lời cảm ơn với 
khách hàng.
- Thu dọn đồ chơi sau 
khi chơi xong..

- Một số loại bánh đặc 
sản của đất nước  ..rau 
củ quả….
 - Các loại thực phẩm: 
Tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả,...
- Các loại nước uống
- Một số loại thức ăn 
sẵn

- Hội chợ 
quê em

giọng nói cho phù hợp 
với ngữ cảnh, tình 
huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách 
hàng.

- Tổ chức trò chơi: Hội 
chợ quê em.
+ Đi chợ mua thực 
phẩm: Các loại quả, đồ 
dùng để pha chế đồ 
uống đặc sản của quê 
hương .
+ Bán một số các 
nguyên liệu đặc sản của 
quê hương 
+Sắp xếp bày các loại 

- Bảng giá, tiền.
- Các loại thực phẩm 
như : Tôm, cua, cá, rau 
củ, quả, bánh đa 
nem….

- Đồ dùng pha chế: 
Máy xay, máy ép hoa 
quả, dao, thìa, ca, cốc, 
ống hút,  túi đựng… 

- Một số loại nguyên 

x
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hương
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quà lưu niệm. liệu pha chế: Nước, 
cam, Siro, trà sữa…

-Phòng 
triển lãm 
tranh 
ảnh

- Biết thực hiện một số 
công việc, thao tác của 
hướng dẫn viên
- Biết lắng nghe ý 
kiến, nói nhẹ nhàng, 
hướng dẫn, giải thích 
để dặn dò, lịch sự với 
khách tham quan

+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
lau chùi tranh ảnh
+ Nhắc khách tham 
quan biết xếp hàng, 
không chen lấn, không 
làm hỏng các tranh ảnh 
lưu niệm
+ Thực hiện các thao 
tác hướng dẫn , giải 
thích về các bức tranh 
ảnh trong phòng triển 
lãm…

- Trang phục áo dài, áo 
sơ mi, thẻ đeo..
- Một số tranh ảnh lưu 
niệm về Đất nước, quê 
hương, Bác Hồ….

x x x

*Xây 
dựng

- Trẻ biết cùng nhau 
thỏa thuận, phân công 
công việc cho từng 
thành viên trong góc 
chơi.

- Biết lắp ghép các 

- Trẻ tự về nhóm cùng 
nhau thỏa thuận chủ đề.

- Phân công công việc 
cho từng thành viên 
trong nhóm.

- Dùng các vật liệu, đồ 

- Thẻ chơi 
- Đồ dùng đồ chơi xây 
dựng: Gạch, hàng rào, 
đồ chơi lắp ghép, cầu 
vồng, nút ghép
- Các loại khối

x x x
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N2
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hương
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- Xây 
Lăng 
Bác

- Xây bãi 
biển Đồ 
Sơn

hình khối, hình học, 
các vật liệu phong phú 
khác nhau để tạo 
thành công trình xây 
dựng theo ý tưởng.
- Biết tôn trọng, hợp 
tác cùng bạn trong khi 
chơi.
- Trẻ cố gắng hoàn 
thành công việc được 
giao.
- Tự nhận xét được 
mức độ hoàn thành 
công việc. Biết thể 
hiện sự vui thích khi 
hoàn thành công việc
- Đặt tên cho công 
trình của mình.
- Trẻ có khả năng 
nghe hiểu và thực hiện 
được các hướng dẫn 
bằng lời trong nhóm 
chơi để hoàn thành 
nhiệm vụ.

chơi, đồ chơi để lắp ráp 
thành công trình xây 
dựng. 
- Thu dọn đồ dùng, đồ 
chơi sau khi chơi
- Thực hiện các công 
việc:
+ Sắp xếp tường bao, 
hàng rào.
+ Phân chia các khu vực  
Lăng Bác, khu bãi biển 
Đồ Sơn….

- Đồ dùng phụ trợ: Cây 
hoa, thảm cỏ, cây xanh, 
đèn cao áp, biển tên, 
hộp sữa (Được làm 
bằng các nguyên liệu 
tái chế)
- Đồ chơi: Cột cờ, mô 
hình người, mô hình 
lăng Bác …

- Thẻ chơi 
- Đồ dùng đồ chơi xây 
dựng: Gạch, hàng rào, 
đồ chơi lắp ghép, cầu 
vồng, nút ghép
- Các loại khối
- Đồ dùng phụ trợ: Cây 
hoa, thảm cỏ, cây xanh, 
đèn cao áp, biển tên, 
hộp sữa (Được làm 
bằng các nguyên liệu 
tái chế)
- Đồ chơi:bàn, ghế, ô 
dù, mô hình người đi 
tắm biển,…

x

x

x
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N3
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Góc nghệ 
thuật

* Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm 
tranh ảnh về một số 
cảnh đẹp của quê 
hương, đất nước.
- Có các kỹ năng nặn: 
xoay tròn, lăn dài, ấn 
bẹt,…để tạo thành sản 
phẩm.
- Vẽ và tô màu đẹp, 
sáng tạo
- Trẻ kết hợp, hợp tác 
cùng các bạn làm bức 
tranh chủ đề.
- Trẻ biết xé dán, vẽ 
theo trí tưởng tượng 
của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui 
tươi, phấn khởi, tích 
cực tham gia các hoạt 
động.

- Vẽ, tô màu nước , màu 
sáp một số cảnh đẹp của 
đất nước: Tháp rùa, Văn 
miếu, Lăng Bác,…
- Cắt, xé dán, xếp dán, 
trang trí: tranh tháp rùa, 
Lăng Bác,….
- Nặn tháp rùa, lăng 
Bác…
- Làm đồ chơi lưu niệm: 
Khung ảnh, nón, mũ, 
vòng, túi xách, …bằng 
các nguyên học liệu.

-  Vẽ, tô màu nước, màu 
sáp một số địa danh nổi 
tiếng của quê hương hải 
Phòng.
- Cắt, xé dán biển Đồ 
Sơn.
- Nặn một số món ăn 
nổi tiếng của quê hương
- Làm một số đồ chơi 
lưu niệm: khung ảnh, 

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy, kéo, 
keo,…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải vụn, lá 
cây, chai nhựa, hộp 
giấy, vỏ sữa chua,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.

x

x
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mũ, nón, vòng, túi 
xách,… từ các nguyên 
vật liệu.

- Vẽ, tô màu nước , màu 
Lăng Bác, Nhà sàn,…
- Vẽ thiết kế khung ảnh.
- Cắt, xé dán, xếp dán 
Lăng Bác,….
- Trang trí khung ảnh 
Bác.
- Làm đồ chơi lưu niệm: 
Khung ảnh, nón, mũ, 
vòng, túi xách, …bằng 
các nguyên học liệu.
- Gấp hoa, …

x

* Âm nhạc: 
- Trẻ biết hát, múa, 
vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu của bài 
hát.
- Biết sử dụng một số 
dụng cụ âm nhạc khi 
vỗ đệm, múa,… theo 
bài hát

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về chủ 
đề.
- Nghe nhạc, nghe các 
bài hát.

- Nhạc một số bài hát 
về chủ đề.
- Một số dụng cụ âm 
nhạc.

x x x
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* Toán
- Gài đúng số lượng 
trong phạm vi 10 
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Thêm, bớt số lượng 
trong phạm vi 10
- Chia tách số lượng 
trong phạm vi 10
* Chữ cái
- Bé tập ghép từ
- Nối chữ cái trong từ
- Xếp chữ cái: s – x 
bằng chấm tròn
- Gạch chân chữ cái s – 
x trong bài thơ.

- Tranh lô tô về chủ đề, 
thẻ số, chữ cái, hình 
ảnh có nội dung về chủ 
đề.  
- Một số đồ dùng phục 
vụ các bảng chơi.

x x x

* Khám phá
- Sưu tầm một số khu di 
tích lịch sử, phong cảnh 
đẹp của đất nước.
- Một số món ăn nổi 
tiếng của Hà Nội 

x

Góc học 
tập

- Trẻ biết sử dụng các 
kiến thức đã học để 
chơi theo nội dung 
chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo 
được nhóm có số 
lượng từ 1 đến 10.
- Biết thêm, bớt, chia 
tách số lượng trong 
phạm vi 10.
- Nhận biết và phân 
biệt đúng chữ cái 
trong từ.
- Trẻ tích cực tham gia 
các hoạt động.

* Khám phá
- Các khu di tích lịch 
sử, danh lam thắng 
cảnh,  khu nghỉ mát ở 

x
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Hải Phòng
 - Món ăn đặc sản Hải 
Phòng.
* Khám phá
- Trang phục,đồ dùng 
của Bác 
- Tình cảm của Bác với 
các cháu thiếu nhi

x

Góc sách 
truyện

- Trẻ biết cách lật, mở 
sách, nhìn tranh, đọc 
theo tranh.
- Sắp xếp sách chuyện 
đúng nơi quy định.
- Trẻ tích cực, hứng 
thú tham gia cùng cô 
kể chuyện, biết hợp 
tác, chia sẻ cùng bạn 
bè trong lớp

- Xem  sách truyện có 
nội dung về chủ đề.
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện cùng 
cô những câu chuyện 
đơn giản.
- Xem album về chủ đề.

- Các loại sách truyện 
có nội dung về chủ đề.
- Album về chủ đề.

x x x

Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham gia 
cùng cô và các bạn 
chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết 
đơn giản về mối quan 
hệ giữa cây và nước.
- Biết được quá trình 

- Chăm sóc cây cảnh: 
tưới nước, nhổ cỏ, lau lá 
cây, tỉa lá úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu về 
mối quan hệ giữa cây 
cối và nước.

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc 
cây: bình tưới nước, 
khăn lau…

x x x
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phát triển của cây.

Góc vận 
động

- Trẻ có những kỹ 
năng cần thiết, đúng 
để tham gia vào các 
trò chơi vận động tinh, 
thô.
- Trẻ tích cực, hứng 
thú khi tham gia vào 
các trò chơi.

- Chơi các trò chơi vận 
động:
+ Ném trúng đích đứng
+ Nhảy lò cò.
+ Bật chụm tách chân
- Chơi các trò chơi vận 
đông tinh: Ô ăn quan.

- Đích đứng, túi cát, sơ 
đồ bước chân,…
- Đồ dùng để đan, 
tết,…
- Đồ dùng chơi ô ăn 
quan.

x x x
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